ĐỀ 1 ( NGÀY 20/4)
I/ TRẮC NGHIỆM:
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  19		b.   16		c.      18	     d.  14
  -   3                   +  2               -   7                  + 3
             15                    18                   10                   16

Câu 2:  18 – 2 – 4 =?   . Kết quả của phép tính là:
   a. 10			b.11			c. 12			
Câu 3: Số liền trước của số 20 là số nào?
   a. 16			b. 17			c. 19			

Câu 4: 10 + 4 +  .... =  19  . Số cần điền là:
  a.5			b. 6		c. 7			

Câu 5: Số lớn nhất trong dãy số sau: 18, 16, 12, 20, 14 là số nào?
  a.20			b. 17			c. 14			
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         44+

           2
	
	45 –  

           25
	

	         191. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

         26
	
	          17+

          5 0

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, =?
	17     ….    18  – 1 6		           13   …..      10 + 45 
14      ….   10 + 24			17    ….     10 - 7
Bài 3: Tính
	10  +  6 – 3 =		                           18 – 6 + 5  =

	19 – 9 + 5 =				     17 – 5  – 2 =
Bài 4: Số?
….      >  19 – 7  		        14 – 2  <   ….. <  19

       18  – 5 > ……			         ….. – 2   =  4 + 6  -  0





ĐỀ 2 ( NGÀY 21/4) 
I/ TRẮC NGHIỆM:
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:
[bookmark: _Hlk532139861]a.  11		b.   16		c.     14	     d.  12
  +  3                  +  1                -   4                  + 3
             13                   15                    10                  14

Câu 2:  58 – 15 =?   . Kết quả của phép tính là:
a. 43			b. 34			c. 53			
Câu 3: 10 trừ  5 rồi cộng 10 thì bằng mấy?
a. 5 			b. 7			c. 15			

Câu 4:  4 + 4 +  .... =  18  . Số cần điền là:
1. 12			b. 10			c. 7 			

II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         17+

         4 2
	
	19 –  

          5 1
	
	         65– 
1. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

         4 3
	
	          16+

          5 1

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, =?
	11   …..  12  –  2 		           15  …… 14 + 2 
 12  ……  10 + 2			  18   …… 10 – 0
Bài 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
        - Có … hình tam giác.
        - Có … hình vuông.
Bài 5:  Viết phép tính thích hợp
Có		:  31 quả táo
Thêm		:    4 quả táo 
	
	
	
	
	


Có tất cả	: ...   quả táo?

ĐỀ 3 ( NGÀY 22/4)
I/ TRẮC NGHIỆM:
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  12		b.   14		c.     17	     d.  16
  +  3                  +  5                -   7                  + 3
             15                   64                      0                  18

Câu 2:  19 – 1 – 8 =?   . Kết quả của phép tính là:
a. 9			b. 10			c. 11			
Câu 3: Số liền sau của số 17 là số nào?
a. 6 			b. 8			c. 18			

Câu 4:  5 + 4 +  .... =  19  . Số cần điền là:
a.18			b. 19			c. 10 			

Câu 5: Số lớn nhất trong dãy số sau: 19, 15, 11, 20, 17 là :
a.19			b.20			c. 15			
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         12+

         4 2
	
	67 –  

          5 7
	
	         69– 
1. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

         4 4
	
	          15+

          4 0

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, =?
	19   ……  18  –  8		           11  …… 10 + 1 
 16  ……  10 + 6			13   ….. 10 + 7
Bài 3: Tính
	12+ 3 – 3 =				16 – 6 + 4 =

	
19 – 8 + 2 =				18 – 4 – 3 =

Bài 4: Số?
….  >  19 – 9  		        10 – 1  < ….. <  12

	17 – 4  > …..		     		   …… – 4   =  3 + 7  -  0

ĐỀ 4 ( NGÀY 23/4)
I. TRẮC NGHIỆM: HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  15		b.   12		   c.  19	     d.  10
  -   4                +    5               -    9                   +3
            19                     17                    0                     7
Câu 2: Số liền sau của số 19 là số nào?
       a. 20 		b. 18		    c. 17		

Câu 3:  15 + 1 – 2  =?   . Kết quả của phép tính là:
       a. 12		b. 13		   c. 14		

Câu 4:  17 – 4  .... 19 – 6   . Dấu cần điền là:
      a. >		b. =		   c.  <			
Câu 5: Dãy số: 13, 17, 15, 18 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
       a. 15, 13, 17, 18                 c. 13, 15 ,17, 18          
       b. 15 , 18, 17, 13                d. 18, 17, 15, 13

II. TỰ LUẬN:

Bài 1:  Tính 
	         14+

         4 4
	
	88 –  

          2 5
	
	         10+ 

         5 6
	
	           5+

         10

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2: Tính
	10 + 2 – 1 =				14 + 5 – 0  =


	18 – 8 + 7 =				19 – 0 – 9 =
Bài 3:   >,<, =?
	15  …..  10 + 5		           18 …….19 – 3  
10  ….. 10 – 2 			16  …… 10 + 7
Bài 5:  Viết phép tính thích hợp
	
	
	
	
	


         Có		:  28 quả bưởi
         Bán		:  18 quả bưởi
         Còn 	         : ... quả bưởi?





				ĐỀ 5 ( NGÀY 24/4) 
I/ TRẮC NGHIỆM:
HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  10		b.   14		c.     15	     d.  14
  + 3                  +  2                  -   5                 +  3
           14                      17                    10                    16

Câu 2:  19 – 2 – 3 =?   . Kết quả của phép tính là:
a. 9			b. 11			c. 14			
Câu 3: 15 trừ 5 rồi cộng 10 thì bằng mấy?
a. 20 			b. 7			c. 15			

Câu 4:  5 + 5 +  .... =  15  . Số cần điền là:
1. 6			b. 7			c. 5			

II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         13+

         3 6
	
	68 –  

          2 4
	
	         75– 
1. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

         44
	
	          16+

          3 2

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, =?
	13     ……   14  –  2 		            17     ….     12 + 4 
 13   …….     10 + 3			  19     …..   19 – 9
Bài 3: Hình vẽ bên 
	


        - Có … hình tam giác.                        
Bài 5:  Viết phép tính thích hợp
Có		:  34 quả cam
Thêm		:   2 4 quả cam 
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	


Có tất cả	: ...   quả cam?
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